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	 UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 Số:        /BC-SNN 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Bắc Giang, ngày       tháng 11  năm 2020


BÁO CÁO

Giải trình đề xuất dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định mức trợ cấp và hỗ trợ tiền ăn thêm cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Thực hiện Công văn số 4052/UBND-NN ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng kế hoạch, dự án PCCCR giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, tiếp thu hoàn chỉnh bản dự thảo Quyết định “Quy định mức trợ cấp và hỗ trợ tiền ăn thêm cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung quy định tại bản dự thảo như sau:
I. Căn cứ pháp lý 
- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP  ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP  ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
- Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về Phòng cháy, chữa cháy rừng.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Ngày 27/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. Trong đó, tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Quy định mức trợ cấp và chi hỗ trợ tiền ăn thêm cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4052/UBND-NN về việc tham mưu xây dựng kế hoạch, dự án PCCCR giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nội dung giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng “Quy định mức trợ cấp và tiền ăn cho người được huy động tham gia chữa cháy rừng theo quy định tại khoản 2, Điều 16, Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; trình UBND tỉnh vào phiên họp tháng 12/2020”. Trong khi đó Quyết định số 298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh bãi bỏ tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.
 Vì vậy việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định mức trợ cấp và hỗ trợ tiền ăn thêm cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” là thật sự cần thiết, để có cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

III. ĐỀ XUẤT DỰ THẢO MỨC CHI
1. Mức trợ cấp cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng
1.1. Căn cứ tính mức trợ cấp

- Theo các điểm a, b, c, khoản 1, Điều 35, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định:

“ 1. Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền thì được hưởng chế độ như sau:

a) Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,5 ngày lương cơ sở.

b) Nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,75 ngày lương cơ sở.

c) Nếu thời gian chữa cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 01 ngày lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 06 giờ sáng thì được tính gấp 02 lần theo cách tính trên.”
- Từ năm 2014 đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thực hiện chi bồi dưỡng cho các lực lượng được huy động chữa cháy rừng theo quy định tại các điểm a, b, khoản 2, Điều 1, Quyết đinh số 298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; mức chi như sau: 

“a) Chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng, bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm (trừ chủ rừng) bình quân là 25.000 đồng/người/giờ trực tiếp tham gia (gồm cả thời gian trực phòng chống cháy lại) nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày.”
- Qua khảo sát khảo sát ngày công lao động phổ thông tại các huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, cho thấy ngày công lao động phổ thông phổ biến ở địa phương từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/người/ngày (bình quân ngày công lao động phổ thông là 325.000 đồng/người/ngày).
- Theo điểm a, khoản 2, Điều 16, Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng quy định: 
“2. Mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

a) Người được huy động tham gia chữa cháy rừng được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, như sau:

Được hưởng trợ cấp ngày công lao động (như đối với lao động phổ thông) thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Mức trợ cấp cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định;

Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được tính gấp đôi;

Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do UBND cấp tỉnh quy định”
1.2. Đề xuất mức trợ cấp: 
Từ những căn cứ trên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất mức trợ cấp cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng như sau: 

a) Mức trợ cấp ngày công lao động bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Cụ thể:
Mức trợ cấp ngày công lao động = 0,2 x 1.490.000đ = 298.000 đồng/người/ngày (tương đương một ngày công lao động phổ thông).
Mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b) Mức trợ cấp cụ thể:
- Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng, được hưởng trợ cấp một khoản tiền là 37.000 đồng/giờ/người trực tiếp tham gia chữa cháy; nhưng tối đa không quá 0,2 lần mức lương cơ sở/ngày/người.
Mức trợ cấp bình quân 01người/01giờ tham gia chữa cháy =  0,2 lần mức lương cơ sở/8giờ trực tiếp tham gia chữa cháy = 298.000giờ/8giờ = 37.250 đồng (làm tròn 37.000 đồng/giờ/người).
2. Mức hỗ trợ tiền ăn thêm cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia chữa cháy rừng
2.1. Căn cứ tính mức hỗ trợ tiền ăn thêm
- Từ năm 2014 đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 298/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; mức chi tiền ăn như sau: 

“b) Chi tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tỉnh trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng (theo yêu cầu nhiệm vụ phải tổ chức ăn tại hiện trường do Trường Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố  xem xét, quyết định) với mức chi 50.000 đồng/ngày/người.”
- Theo điểm a, khoản 2, Điều 16, Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng quy định: 

“2. Mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

a) Người được huy động tham gia chữa cháy rừng được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, như sau:

......... được hỗ trợ tiền ăn theo mức do UBND cấp tỉnh quy định”.
- Theo quy định tại khoản 1, Điều 18, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP  ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy định:

“1. Mức hưởng
Người trực tại Ủy ban Quốc gia  .....................

- Mức 1: Trực có thời gian từ 04 giờ/01 ngày trở lên được hưởng mức tiền ăn thêm/01 ngày bằng 4% nhân với lương cơ sở theo quy định hiện hành;

- Mức 2: Trực có thời gian từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 2% nhân với lương cơ sở theo quy định hiện hành.

2.2. Đề xuất mức hỗ trợ: 
Từ những căn cứ trên và thực tế công tác chữa cháy rừng thời gian qua trên địa bàn tỉnh, việc hỗ trợ tiền ăn thêm cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng là rất cần thiết; mặt khác, để mức chi hỗ trợ tiền ăn thêm có sự linh hoạt khi mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ có sự thay đổi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất vận dụng khoản 1, Điều 18, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP  ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

Mức hỗ trợ tiền ăn thêm cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng như sau:

- Nếu thời gian chữa cháy rừng từ 04 giờ/01 ngày trở lên được hỗ trợ tiền ăn thêm/01 ngày bằng 4% mức lương cơ sở.

1.490.000 đồng* 4% = 59.600 đồng (làm tròn 60.000 đồng/người/ngày).
- Nếu thời gian chữa cháy rừng từ 02 giờ đến dưới 04 giờ/ ngày được hỗ trợ tiền ăn thêm/01 ngày bằng 2% mức lương cơ sở. 
1.490.000 đồng *2% = 29.800 đồng (làm tròn 30.000 đồng/người/ngày).
IV. NGUỒN KINH PHÍ THANH TOÁN
1. Dự toán kinh phí thanh toán:

- Định kỳ hàng năm, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp huyện xây dựng dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo thanh toán tiền trợ cấp và hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền huy động tham gia chữa cháy rừng đối với diện tích thuộc các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, UBND xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (bản) quản lý.

- Chủ rừng là tổ chức (Công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp) hàng năm phải bố trí kinh phí để đảm bảo thanh toán tiền trợ cấp và hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền huy động tham gia chữa cháy rừng trên diện tích rừng hiện đang quản lý.

2. Nguồn kinh phí thanh toán:

- Ngân sách tỉnh: Thanh toán tiền trợ cấp và hỗ trợ tiền ăn thêm cho tổ chức, cá nhân theo “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện” của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Ngân sách cấp huyện, thành phố: Thanh toán tiền trợ cấp và hỗ trợ tiền ăn thêm cho tổ chức, cá nhân theo “Lệnh huy động lực lượng, phương tiện” của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.   
- Kinh phí của chủ rừng là tổ chức (Công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp) thực hiện việc chi trả tiền cho tổ chức, cá nhân được huy động tham gia chữa cháy rừng theo quy định tại Quyết định này trên diện tích rừng hiện đang quản lý.

IV. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Những nội dung chi khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản pháp luật hiện hành ./.
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